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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE  
@ VŨNG TÀU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                  

 

PHỤ LỤC 1 

BIỂU PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MẪU GIÁO QUỐC TẾ 

 
 
PHÍ BẮT BUỘC 

 

Phí ghi danh : 6.450.000 VNĐ / học sinh 
 
Học phí : 
 
 

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HỌC PHÍ 

 

 
 
 
 

Khối lớp 

 
Thanh toán theo 

năm học 
 

Thanh toán 30 

ngày trước khi 

nhập học 

VNĐ 

 
Thanh toán theo học phần 

 
Thanh toán 30 ngày trước khi nhập học và 14 ngày 

trước ngày học cuối cùng của học phần hiện tại 

 
 

Học phần 1 
(25%) 

 
VNĐ 

 

Học phần 2 
 (25%) 

 
VNĐ 

 

Học phần 3 
 (25%) 

 
VNĐ 

 

Học phần 4 
 (25%) 

 
VNĐ 

Lớp Pre – Nursery & Nursery  

 

Cả ngày 248.848.000 62.212.000 62.212.000 62.212.000 62.212.000 

Nửa ngày có ăn 
trưa 193.715.000 48.429.000 48.429.000 48.429.000 48.428.000 

Nửa ngày 
không ăn trưa 

183.381.000 45.846.000 45.846.000 45.846.000 45.843.000 

 

     Lớp Kindergarten 1 & 2  

 

Cả ngày 248.848.000 62.212.000 62.212.000 62.212.000 62.212.000 
 

      Lớp Dự bị Tiểu học  

 

Cả ngày 318.179.000 79.545.000 79.545.000 79.545.000 79.544.000 

 
* Học phí và các khoản phí khác có thể được thay đổi theo quyết định của Ban Giám Đốc 

KinderWorld. 
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Phí chương trình học ngắn hạn từ Pre – Nursery đến Kindergarten 2 

 

Cả ngày 
Nửa ngày có ăn trưa 

(Từ Pre – Nursery đến Nursery) 

Nửa ngày không ăn trưa 

(Từ Pre – Nursery đến Nursery) 

1.580.000 VNĐ  1.232.000 VNĐ  1.127.000 VNĐ  

 
Phí bảo hiểm học sinh : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 

Phí đồng phục  : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 

Phí sách vở và chương trình học trực tuyến: Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin 
chi tiết 
 
 
CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC 
 

Phí đặt cọc lớp Pre-Nursery – K2  :  20.000.000 VNĐ / học sinh (thanh toán theo học phần) 
 
Phí đặt cọc lớp Dự bị Tiểu học  :  26.000.000 VNĐ / học sinh (thanh toán theo học phần) 
 
Phí đưa đón :  Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 
 

Các khoản phí phát sinh khác 

Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí khác có thể phát sinh trong suốt năm 

học và chưa được liệt kê trong Biểu Phí. 
 
 
LƯU Ý 
 

Phụ huynh thanh toán phí qua phương thức chuyển khoản, vui lòng thanh toán tới tài khoản:  
(Vui lòng ghi rõ tên học sinh khi thanh toán) 

 
 
Đối với thanh toán phí chuyển khoản trong nước: 
 
Tên Tài Khoản        : CÔNG TY CỔ PHẦN KINDERWORLD VIỆT NAM 
Số tài khoản VNĐ   : 90439020805 
Tên ngân hàng       : Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) 
Địa chỉ ngân hàng  :  Tầng 3, Tháp 1 và Tháp 2, Phòng CP1.L01 và Phòng CP2.L01, Tòa nhà                      
C                                    Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, 
                                      T.P Hà Nội. 

Mã số Swift : SCBLVNVX 
 
 
Đối với thanh toán phí chuyển khoản từ nước ngoài: 
 
Tên Tài Khoản        : CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINDERWORLD VIETNAM TẠI  
                                      TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
Số tài khoản Đôla Mỹ : 138156688 
Tên ngân hàng       : VP BANK – HỘI SỞ CHÍNH 
Địa chỉ ngân hàng  : Tầng 2, Tòa nhà VP Bank, 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, T.P Hà Nội 

Mã số Swift : VPBKVNVX 

 


